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	                               Lớp
Buổi/ Thứ/Tiết
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	11A6
	11A7
	11A8
	11A9
	11A10

	


SÁNG
	Năm
16/4
	Tiết 1
8h00-8h45
	Huyền T

	Hải 
	Tuyết
	Liên 
	Dịu
	Phương B
	Tiệp
	Tú
	Ngân
	Hạnh T

	
	
	Tiết 2
9h30-10h15
	Hưng

	Hạnh T
	Hồng
	Huyền T
	Hòa T
	Nhung 
	Tú 
	Hường
	Dịu
	Tuân

	
	Sáu
17/4
	Tiết 1
8h00-8h45
	Hải

	Huyền T
	Kiên
	Hương L
	Đăng 
	Huệ Đ
	Dịu 
	Phương B
	Tú
	K .Anh

	
	
	Tiết 2
9h30-10h15
	Huyền A 

	Tuân
	Huyền T
	K .Anh
	Tiệp 
	Hồng
	Phương B
	Thúy 
	Kiên
	Tú

	
	Bảy
18/4
	Tiết 1
8h00-8h45
	Hạnh V

	Huyền A
	Nhung
	Hồng
	Huyền T
	Thơ
	Đăng 
	Tiệp
	Hương CN 
	    Hải

	
	
	Tiết 2
9h30-10h15
	Tuân
	Kiều 
	Hương L
	Phương     V
	Thúy 
	Huyền T
	Hạnh V
	Huệ Đ
	Nhung
	Thơ

	                Lớp
Buổi/ Thứ/Tiết
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	10A8
	10A9
	10A10

	

CHIỀU
	Năm
16/4
	Tiết 1
14h00-14h45
	Tuyết
	Hòa A
	Tú 
	Dịu
	Ng. Chi 
	Bông
	Hiếu 
	Huệ A
	Ngân
	Tuấn 

	
	
	Tiết 2
15h30-16h15
	Tú 
	Hương L
	Hòa T
	Huệ A
	Tuyết
	Phương A
	Bông
	Tuấn
	Hồng
	Tân

	
	Sáu
17/4
	Tiết 1
14h00-14h45
	Hương L
	Ngân
	Hiền L
	Hòa T
	Tú
	Giang CD
	Hà S
	Bông 
	Tuấn
	Hà V

	
	
	Tiết 2
15h30-16h15
	K.Anh
	Hiên V
	Hường 
	Tú 
	Hiền L
	Hòa A
	Hương L
	Nam T
	Bông 
	Huệ A

	
	Bảy
18/4
	Tiết 1
14h00-14h45
	Sen 
	Tú
	Bình 
	Hiền L
	Hòa A 
	Nhi 
	Huệ A
	Giang CD
	Tiệp
	Bông 

	
	
	Tiết 2
15h30-16h15
	Hường
	Đ. Hiền
(Sinh)
	Hòa A
	Hà S
	L. Hiền
(Sinh)
	Thuận 
	Bình
	Kiều
	Hiên V
	Huế Đ


                                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU
